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1 0451070005 Nguyễn Thị Ngọc Anh 15/01/1979
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm tại Tổng công ty cổ 
phần Thiết bị Điện Việt Nam

TS. Hoàng Thị Việt Hà Trường ĐH Công nghiệp HN

2 0451070037 Nguyễn Thị Thúy Bằng 26/04/1982
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản 
xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ 
phần cơ khí xây dựng số 5

TS. Nguyễn Thu Hoài Học viện Tài Chính

3 0451070017 Nguyễn Bá Bảy 20/06/1966 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại 
Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc TS. Đặng Ngọc Hùng Trường ĐH Công nghiệp HN

4 0451070004 Bùi Thị Thanh Bình 04/05/1980
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cơ 
khí Đồng Nhẫn

PGS.TS. Mai Ngọc Anh Học viện Tài Chính

5 0451070006 Nguyễn Sỹ Bình 05/05/1985
Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích báo 
cáo tài chính phục vụ cho quản trị tại Công 
ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hoàng Nam

TS. Nguyễn Thị Hồng Nga Trường ĐH Công nghiệp HN

6 0451070018 Vũ Thị Chiên 03/10/1991
Hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và giá 
thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ 
phần Ecoland

TS. Bùi Thị Thu Hương Học viện Tài Chính

7 0451070041 Nguyễn Thị Vĩnh Chung 08/05/1984
Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo 
tài chính tại Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Cát Quế

PGS.TS. Giang Thị Xuyến Học viện Tài Chính

8 0451070007 Nguyễn Văn Đức 09/08/1974
Kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần 
thiết bị Công nghiệp Hàn Việt

PGS.TS. Phạm Đức Hiếu Trường ĐH Thương mại

9 0451070003 Nguyễn Hoàng Dương 23/08/1990

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và 
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH 
Thương mại và phát triển công nghệ 
Hoàng Thành

PGS.TS. Phạm Đức Hiếu Trường ĐH Thương mại

10 0451070025 Phạm Thu Hà 21/11/1991
Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích báo 
cáo tài chính tại công ty TNHH cơ khí 
chính xác Thăng Long

TS. Nguyễn Thị Hồng Nga Trường ĐH Công nghiệp HN
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11 0451070039 Đỗ Thị Bích Hải 25/12/1988
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động thu 
chi tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà 
Tây

TS. Nguyễn Thị Mỹ Trường ĐH Kinh tế Quốc 
dân

12 0451070026 Bùi Thị Minh Hải 02/01/1985
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 
sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp 
thuộc Vinaconex

PGS.TS. Ngô Thị Thu Hồng Học viện Tài Chính

13 0451070036 Nguyễn Thúy Hằng 16/09/1991
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định 
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vạn 
Lộc

PGS.TS. Thịnh Văn Vinh Học viện Tài Chính

14 0451070022 Nguyễn Thị Hiền 19/11/1983
Hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại các 
công ty thương mại trên địa bàn Huyện 
Phúc Thọ

TS. Hoàng Thị Việt Hà Trường ĐH Công nghiệp HN

15 0451070034 Thế Thị Bích Hồng 04/06/1990
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần 
sản xuất và thương mại Gia Quang

PGS.TS. Lê Thị Thanh Hải Trường ĐH Thương mại

16 0451070023 Đỗ Thị Thu Huyền 13/09/1991 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại 
Công ty cổ phần xây dựng Minh Tiến PGS.TS. Phạm Tiến Hưng Học viện Tài Chính

17 0451070015 Lê Quang Khải 09/09/1974
Nâng cao hiệu quả Kiểm toán chi đầu tư 
xây dựng cơ bản tại các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương

TS. Hoàng Văn Lương Kiểm toán nhà nước

18 0451070010 Đặng Thị Nga 29/07/1990
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại 
Công ty TNHH Thương mại VIC - Nhà 
máy thực phẩm gia súc Con Heo Vàng

PGS.TS. Đinh Thị Mai Trường ĐH Công đoàn

19 0451070035 Nguyễn Thị Thúy Nga 21/11/1981
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản 
xuất và giá thành sản phẩm xây dựng tại 
Công ty cổ phần cầu 14

PGS.TS. Chúc Anh Tú Học viện Tài Chính

20 0451070030 Lê Thị Ngọc 30/07/1980
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và 
kết quả kinh doanh tại Công ty CP XNK 
TM & XD Ngọc Khánh

PGS.TS. Đoàn Vân Anh Trường ĐH Thương mại

21 0451070038 Nguyễn Trang Nhung 15/05/1989
Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định tại 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và 
phát triển Tây Bắc

PGS.TS. Đoàn Vân Anh Trường ĐH Thương mại
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22 0451070021 Vương Thu Phương 22/11/1990
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá 
thành sản phẩm tại Công ty cổ phần quốc 
tế Sơn Hà

TS. Đặng Thị Hòa Trường ĐH Thương mại

23 0451070040 Nguyễn Thị Thu Phương 13/03/1988
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 
trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành

TS. Thái Bá Công Học viện Tài Chính

24 0451070073 Trương Thị Phượng 25/03/1973
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại 
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà 
Nội

TS. Lê Thị Tú Oanh Trường ĐH Lao động Xã hội

25 0451070020 Phạm Thị Bích Phượng 10/05/1989
Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo 
tài chính tại Công ty TNHH một thành 
viên quản lý đường sắt Yên Lào

PGS.TS. Giang Thị Xuyến Học viện Tài Chính

26 0451070033 Phạm Thị Bích Phượng 11/08/1991
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi 
phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại 
Công ty TNHH Sơn Hà

TS. Hà Thị Thúy Vân Trường ĐH Thương mại

27 0451070024 Triệu Thị Tâm 12/07/1986 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại 
Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội PGS.TS. Ngô Thị Thu Hồng Học viện Tài Chính

28 0451070028 Lương Thị Thúy 20/04/1987
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá 
thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Tràng 
An

TS. Đặng Thị Hòa Trường ĐH Thương mại

29 0451070009 Nguyễn Thanh Thủy 24/06/1989
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và 
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ 
phần kỹ thuật và xây dựng Minh Cường

PGS.TS. Lưu Đức Tuyên Học viện Tài Chính

30 0451070065 Phan Thị Thu Thủy 08/11/1983
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, và 
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ 
phần tài nguyên Đông Bắc

TS. Bùi Thị Thu Hương Học viện Tài Chính

31 0451070008 Nguyễn Thị Thủy 18/12/1988
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản 
xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại 
Công ty TNHH Xây dựng Hùng Ánh

PGS.TS. Lê Thị Thanh Hải Trường ĐH Thương mại

32 0451070029 Phạm Thị Thủy 20/03/1988
Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại 
Công ty cổ phần thương mại và sản xuất 
Hợp Phát

PGS.TS. Chúc Anh Tú Học viện Tài Chính
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33 0451070014 Nguyễn Trọng Tiến 08/07/1979

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá 
thành sản phẩm xây dựng tại công ty cổ 
phần Đầu tư và phát triển Bất động sản 
HUDLAND

HD1: TS. Hoàng Thị Việt 
Hà

HD2: TS. Đậu Hoàng Hưng
Trường ĐH Công nghiệp HN

34 0451070012 Nguyễn Thị Thu Trang 06/01/1988 Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại 
Công ty TNHH Xuân Phương TS. Nguyễn Tuấn Duy Trường ĐH Thương mại

35 0451070016 Hoàng Tùng 20/10/1981
Tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự 
nghiệp có thu thuộc Bộ Tổng tham mưu - 
BQP

TS. Đặng Ngọc Hùng Trường ĐH Công nghiệp HN

36 0451070052 Nguyễn Thị Lan Anh 26/08/1990
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư 
vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông

PGS.TS. Trần Văn Hợi Học viện Tài chính

37 0451070049 Nguyễn Thị Cúc 23/01/1989
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định 
kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần 
viễn thông tin học Bưu Điện

PGS.TS. Đặng Thái Hùng Bộ Tài chính

38 0451070059 Đồng Thị Cúc 15/04/1989

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá 
thành sản phẩm xây dựng tại Công ty 
TNHH xây dựng tư vấn khảo sát thiết kế 
và thương mại Việt Linh

TS. Phạm Đức Cường Trường ĐH Kinh tế Quốc 
dân

39 0451070069 Nguyễn Vũ Đằng Giang 06/12/1980

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản 
xuất và tính giá thành hoạt động kinh 
doanh du lịch tour tại Công ty cổ phần du 
lịch Quảng Bình

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông Trường ĐH Kinh tế Quốc 
dân

40 0451070019 Hồ Thị Mai Giang 06/01/1989 Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công 
ty cổ phần Licogi 166 TS. Phan Thị Anh Đào Học viện Ngân hàng

41 0451070068 Hà Thị Huê 07/03/1974 Kế toán doanh thu chi phí tại Công ty Cổ 
phần Licogi 166 TS. Phạm Đức Cường Trường ĐH Kinh tế Quốc 

dân

42 0451070046 Vũ Thị Minh Hương 13/03/1987
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá 
thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hà 
Yến

PGS.TS. Trần Thị Hồng 
Mai Trường ĐH Thương mại

43 0451070071 Nguyễn Thị Hương 20/08/1986 Hoàn thiện kiểm soát chi phí tại Nhà máy 
Quy chế Từ Sơn TS. Bùi Thị Minh Hải Trường ĐH Kinh tế Quốc 

dân
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44 0451070062 Lưu Thị Lai 02/01/1985
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và 
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 
TNHH Đỉnh Vàng Hải Phòng

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông Trường ĐH Kinh tế Quốc 
dân

45 0451070060 Nguyễn Văn Linh 19/03/1989 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại Trường 
Đại học Công nghiệp Hà Nội TS. Nguyễn Thị Lan Anh Trường ĐH Công nghiệp HN

46 0451070061 Đào Kim Loan 10/07/1982 Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 
doanh tại Công ty TNHH Hoàng Yến TS. Nguyễn Thu Hoài Học viện Tài Chính

47 0451070042 Hoàng Thị Minh Lương 31/05/1987
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và 
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ 
phần Đất mới

PGS.TS. Thịnh Văn Vinh Học viện Tài chính

48 0451070063 Nguyễn Thị Mai 27/03/1985 Tổ chức công tác kế toán tại trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội PGS.TS. Trương Thị Thủy Học viện Tài chính

49 0451070048 Trần Việt Nga 02/11/1988
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ 
phần xây dựng công trình 225

TS. Vũ Thị Kim Anh Trường ĐH Công đoàn

50 0451070044 Nguyễn Thúy Nga 17/09/1991
Hoàn thiện công tác kế toán thu, chi ngân 
sách tại các phường thuộc Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

PGS.TS. Trần Thị Hồng 
Mai Trường ĐH Thương mại

51 0451070051 Hoàng Thị Nhung 15/10/1989 Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ 
phần tập đoàn Hoàng Mai TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan Trường ĐH Công đoàn

52 0451070047 Đặng Thị Tuyết Nhung 05/10/1990
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 
và khai thác mỏ Tân Việt Bắc

TS. Nguyễn Quốc Thắng Trường ĐH Tài chính Quản 
trị kinh doanh

53 0451070054 Lê Tuyết Nhung 11/07/1990
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần 
đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex

TS. Tạ Văn Khoái Đại học Y Hà Nội

54 0451070027 Kim Thị Hồng Nhung 12/12/1991

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định 
kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp vật tư chế 
biến xuất khẩu I thuộc Công ty cổ phần 
Ong Trung ương

GS.TS. Đặng Thị Loan Trường ĐH Kinh tế Quốc 
dân

Trang 5 / 7



Stt Mã  HV Họ Tên Ngày sinh Tên đề tài Người hướng dẫn Đơn vị công tác
Ghi 
chú

55 0451070050 Trịnh Hải Ninh 25/12/1991
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại 
Công ty cổ phần Kinh doanh tổng hợp 
Công Minh

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt Học viện Tài chính

56 0451070075 Nguyễn Văn Phẩm 12/08/1986
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 
doanh tại công ty cổ phần Xuân An 
Trường Thành

PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi Trường ĐH Kinh tế Quốc 
dân

57 0451070064 Nguyễn Thị Phương 11/11/1986 Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại 
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội TS. Đặng Ngọc Hùng Trường ĐH Công nghiệp HN

58 0451070074 Phạm Lan Phương 01/11/1990
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần 
Trà Than Uyên

PGS.TS. Lưu Đức Tuyên Học viện Tài chính

59 0451070066 Hoàng Thị Quế 09/03/1986
Kế toán về doanh thu, chi phí và xác định 
kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần 
xăng dầu dầu khí Ninh Bình

PGS.TS. Trương Thị Thủy Học viện Tài chính

60 0451070077 Trần Bá Thắng 22/08/1986
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại 
Công ty cổ phần thiết bị và hóa chất Hải 
Long

TS. Trần Mạnh Dũng Trường ĐH Kinh tế Quốc 
dân

61 0451070053 Nguyễn Văn Thắng 20/06/1986
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 
hàng tại Công ty TNHH Diệt mối- khử 
trùng Hà Nội

PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi Trường ĐH Kinh tế Quốc 
dân

62 0451070076 Nguyễn Thị Thoa 18/12/1990
Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính của 
Công ty Cổ phần Dịch vụ và xây dựng Địa 
ốc đất xanh

PGS.TS. Nguyễn Thị 
Phương Hoa

Trường ĐH Kinh tế Quốc 
dân

63 0451070067 Trần Đắc Thoan 09/08/1991
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và 
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 
TNHH lu lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt Học viện Tài chính

64 0451070055 Bùi Thị Thúy 06/09/1990
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và 
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ 
phần đầu tư và thương mại Kinh Bắc

TS. Trần Mạnh Dũng Trường ĐH Kinh tế Quốc 
dân

65 0451070045 Bùi Thanh Thủy 21/12/1989 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ 
phần Licogi 166 TS. Đoàn Thanh Nga Trường ĐH Kinh tế Quốc 

dân

66 0451070072 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/06/1990 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại 
Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội PGS.TS. Đinh Thị Mai Trường ĐH Công đoàn
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Stt Mã  HV Họ Tên Ngày sinh Tên đề tài Người hướng dẫn Đơn vị công tác
Ghi 
chú

67 0451070043 Nguyễn Thị Thu Trang 04/11/1983

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản 
xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công 
ty TNHH một thành viên xi măng Quang 
Sơn

TS. Trần Văn Dung Học viện Tài chính

68 0451070011 Bùi Thị Huyền Trang 05/12/1985
Phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công 
thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

TS. Nguyễn Thị Hồng Nga Trường ĐH Công nghiệp HN

69 0451070056 Hoàng Thị Tuyền 20/09/1985
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 
SEIDENSTICKER Việt Nam

TS. Bùi Thị Ngọc Trường ĐH Lao động - Xã 
hội

70 0451070058 Hà Thị Tuyết 17/07/1985
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công 
nghệ Tiến Trung

TS. Hà Thị Ngọc Hà Bộ Tài chính

Danh sách gồm có 70 học viên./.
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